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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  28.321.993.849  74.489.920.50321,8 -15,4

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  17.827.034.483  48.700.308.67516,3 -16,0

 1 Hàng thủy sản USD  246.344.708  663.658.3516,6 21,9

 2 Sữa và sản phẩm sữa USD  122.009.949  316.624.86815,6 -6,2

 3 Hàng rau quả USD  145.190.364  418.685.00916,9 4,2

 4 Hạt điều Tấn  308.118  415.434.451  567.579  759.819.09280,8 77,5 18,0 2,8

 5 Lúa mì Tấn  593.229  215.374.281  1.213.739  444.714.94454,5 50,8 15,0 16,0

 6 Ngô Tấn  767.359  260.647.703  2.187.594  738.495.97420,2 20,9 4,8 9,0

 7 Đậu tương Tấn  196.771  133.253.635  498.647  346.579.366-15,6 -20,3 -4,8 3,8

 8 Dầu mỡ động thực vật USD  107.576.270  267.337.09917,4 -15,1

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  40.946.754  108.475.4332,6 -6,4

 10 Chế phẩm thực phẩm khác USD  125.730.559  307.102.94527,3 -6,0

 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  415.300.825  1.159.772.34312,9 11,5

 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  4.781.903  10.357.50324,2 -75,9

 13 Quặng và khoáng sản khác Tấn  1.583.944  181.481.191  4.326.526  509.335.54540,4 38,0 -29,5 -39,3

 14 Than các loại Tấn  3.716.742  659.784.266  8.572.351  1.474.061.17316,9 23,1 35,3 0,9

 15 Dầu thô Tấn  719.609  456.248.523  2.705.634  1.702.469.934-20,7 -18,6 55,1 46,4

 16 Xăng dầu các loại Tấn  752.793  610.555.502  2.593.157  2.240.607.468-10,4 -16,6 -1,5 -8,3

 17 Khí đốt hóa lỏng Tấn  184.928  144.914.896  573.098  428.039.80646,6 36,7 76,8 50,2

 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  137.858.505  336.509.52248,6 -8,9

 19 Hóa chất USD  780.472.712  1.847.991.63934,3 -21,2

 20 Sản phẩm hóa chất USD  703.972.301  1.774.303.14623,9 -21,4

 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  44.478.428  109.053.79329,3 27,0

 22 Dược phẩm USD  295.909.203  808.672.5959,4 -5,7

 23 Phân bón các loại Tấn  291.402  113.201.787  612.900  237.523.43559,6 67,7 -34,0 -46,2

 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  119.949.609  286.037.65421,0 10,6
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 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  84.770.465  193.091.97729,1 -14,7

 26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  615.661  922.769.173  1.539.129  2.293.921.28814,4 17,8 -17,9 -31,1

 27 Sản phẩm từ chất dẻo USD  641.929.487  1.655.659.76226,7 -13,5

 28 Cao su Tấn  111.841  172.728.357  362.129  496.152.4660,2 7,8 -41,6 -44,5

 29 Sản phẩm từ cao su USD  85.206.578  211.804.04634,8 -14,1

 30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  194.042.671  464.821.72329,0 -31,6

 31 Giấy các loại Tấn  202.015  184.723.968  496.671  461.150.76617,6 16,8 -10,6 -14,9

 32 Sản phẩm từ giấy USD  79.652.376  193.594.46827,7 -11,4

 33 Bông các loại Tấn  95.560  218.155.972  242.068  575.657.49624,6 19,5 -34,4 -39,4

 34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  100.885  209.638.081  240.762  504.965.69727,3 31,7 -12,3 -25,7

 35 Vải các loại USD  1.273.260.764  2.984.784.76564,1 -17,2

 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  586.888.348  1.385.552.20339,3 -12,4

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  131.281.874  364.354.30113,4 5,3

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  101.248.992  262.904.645-11,8 -15,9

 39 Phế liệu sắt thép Tấn  555.311  222.137.143  1.238.234  484.645.43615,1 19,7 39,9 21,0

 40 Sắt thép các loại Tấn  1.304.341  1.069.153.719  2.736.419  2.269.272.75055,3 58,8 -9,2 -27,9

 41 Sản phẩm từ sắt thép USD  451.973.460  1.173.125.44534,0 0,3

 42 Kim loại thường khác Tấn  158.040  743.661.658  409.557  1.907.249.91320,5 23,3 -16,7 -18,2

 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  185.721.240  489.629.81925,1 12,7

 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  6.809.467.068  19.313.588.35414,5 -11,9

 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  206.794.520  474.580.44921,9 -26,5

 46 Điện thoại các loại và linh kiện USD  580.790.111  1.900.080.73710,5 -65,8

 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  166.795.591  518.928.31410,9 6,4

 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  3.594.422.911  9.209.079.66324,9 -13,6

 49 Dây điện và dây cáp điện USD  210.810.148  541.906.89524,2 -3,9

 50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  15.228  355.415.083  42.002  925.487.78623,2 36,8 76,9 64,8

 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  367.009.522  998.578.70112,6 -21,8

 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  54.729.732  164.640.309-4,6 -8,8

 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  123.502.830  325.900.58441,6 20,0

 54 Hàng hóa khác USD  1.811.893.682  4.448.581.10828,2 -7,6
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